
DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ THAY ĐỔI 

TỪ NGÀY  02/9/2024 ĐẾN NGÀY 01/11/2024 

(Kèm theo Công văn số            /TCTK-PPCĐ ngày      tháng      năm 2024 của Tổng cục Thống kê) 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

10 Lào Cai 

1197/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024          

       085 Huyện Bắc  Hà       

         02872 Xã Tà Chải 
Đóng mã do sát nhập vào Thị 

trấn Bắc Hà 

22 Quảng Ninh 

1199/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       205 
Thành phố  

Đông Triều 
   Đổi loại hình từ thị xã Đông 

Triều 

         07081 
Phường  

Bình Khê 
Đổi loại hình từ xã Bình Khê 

         07090 
Phường  

Bình Dương 

Đổi loại hình từ xã Bình 

Dương 



2 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         07102 
Phường  

Thủy An 
Đổi loại hình từ xã Thủy An 

         07129 
Phường  

Yên Đức 
Đổi loại hình từ xã Yên Đức 

         07072 
Phường  

Đông Triều 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Đức Chính 

         07087 Xã Tân Việt 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Việt Dân 

       202 Huyện Ba Chẽ      

         06985 Xã Lương Minh Đổi tên từ xã Lương Mông 

         06991 Xã Minh Cầm 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Lương Minh 

       195 
Thành phố  

Cẩm Phả 
     

         06799 Xã Hải Hòa Đổi tên từ xã Cộng Hòa 

         06802 Xã Cẩm Hải 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Hải Hòa 



3 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

       194 
Thành phố 

Móng Cái 
     

         06718 Phường Hòa Lạc 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Trần Phú 

       193 
Thành phố  

Hạ Long 
     

         06682 
Phường  

Yết Kiêu 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Trần Hưng Đạo 

34 Thái Bình 

1201/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       340 
Huyện  

Đông Hưng 
     

         12700 Xã Liên An Đô Đổi tên từ xã An Châu 

         12736 
Xã Phong 

Dương Tiến 
Đổi tên từ xã Hợp Tiến 

         12775 
Xã Xuân Quang 

Động 
Đổi tên từ xã Đông Động 



4 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         12691 Xã Đô Lương 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Liên An Đô 

         12697 Xã Liên Giang 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Liên An Đô 

         12727 
Xã Chương 

Dương 

Đóng mã do sát nhập vào xã 

Phong Dương Tiến 

         12733 Xã Phong Châu 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Phong Dương Tiến 

         12796 Xã Đông Quang 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Xuân Quang Động 

         12799 Xã Đông Xuân 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Xuân Quang Động 

       338 
Huyện  

Quỳnh Phụ 
     

         12577 
Xã  

Trang Bảo Xá 
Đổi tên từ xã Quỳnh Trang 

         12556 Xã Quỳnh Bảo 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Trang Bảo Xá 



5 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         12568 Xã Quỳnh Xá 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Trang Bảo Xá 

       343 
Huyện  

Kiến Xương 
     

         13120 Xã Thống Nhất Đổi tên từ xã Nam Cao 

         13159 Xã Hồng Vũ Đổi tên từ xã Vũ Hòa 

         13117 Xã Thượng Hiền 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Thống Nhất 

         13123 Xã Đình Phùng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Thống Nhất 

         13153 Xã Vũ Thắng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Hồng Vũ 

         13174 Xã Vũ Bình 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Hồng Vũ 

       342 Huyện Tiền Hải      

         12997 Xã Đông Quang Đổi tên từ xã Đông Trung 

         13030 Xã Ái Quốc Đổi tên từ xã Tây Phong 

         13057 Xã Nam Tiến Đổi tên từ xã Nam Thanh 



6 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         12982 Xã Đông Quý 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Đông Quang 

         13009 Xã Đông Phong 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Đông Quang 

         13033 Xã Tây Tiến 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Ái Quốc 

         13042 Xã Nam Thắng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Nam Tiến 

       339 Huyện Hưng Hà      

         12589 Xã Quang Trung Đổi tên từ xã Điệp Nông 

         12598 Xã Dân Chủ 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Quang Trung 

         12607 Xã Hùng Dũng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Quang Trung 

54 Phú Yên 

1200/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       555 Thành phố  

Tuy Hòa 
     



7 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         22018 Phường 8 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 2 

         22027 Phường 3 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 5 

         22039 Phường 6 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 4 

         22048 Xã Bình Ngọc 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 1 

56 Khánh Hòa 

1196/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       568 
Thành phố  

Nha Trang 
     

         22366 
Phường  

Tân Tiến 

Đổi tên từ phường Phước 

Tiến 

         22342 
Phường  

Xương Huân 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Vạn Thạnh 

         22345 
Phường  

Vạn Thắng 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Vạn Thạnh 



8 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         22354 
Phường  

Phương Sơn 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Phương Sài 

         22360 
Phường  

Phước Tân 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Tân Tiến 

         22369 Phường Tân Lập 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Tân Tiến 

       572 
Thị xã  

Ninh Hòa 
     

         22606 Xã Ninh Phước Đổi tên từ xã Ninh Vân 

         22579 Xã Ninh Phước 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Ninh Phước mới 

       574 
Huyện  

Diên Khánh 
     

         22660 Xã Xuân Đồng Đổi tên từ xã Diên Xuân 

         22666 Xã Diên Đồng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Xuân Đồng 



9 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

58 Ninh Thuận 

1198/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       582 

Thành phố  

Phan Rang - 

Tháp Chàm 

     

         22750 Phường Phủ Hà Đổi tên từ phường Thanh Sơn 

         22747 Phường Phủ Hà 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Phủ Hà mới 

         22753 
Phường  

Mỹ Hương 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Kinh Dinh 

         22756 Phường Tấn Tài 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Kinh Dinh 

64 Gia Lai 

1195/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       622 
Thành phố 

Pleiku 
     



10 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         23593 Xã Tân Sơn 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Biển Hồ 

       625 Huyện Kbang      

         23674 Xã Kông Bơ La Đổi tên từ xã Đăk Hlơ 

         23671 Xã Kông Bơ La 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Kông Bơ La mới 

66 Đắk Lắk 

1193/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       643 
Thành phố 

Buôn Ma Thuột 
     

         24133 
Phường  

Thành Công 
Đổi tên từ phường Thắng Lợi 

         24127 
Phường  

Thống Nhất 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Tân Tiến 

         24139 
Phường  

Thành Công 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Thành Công mới 



11 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

       644 Thị xã Buôn Hồ      

         24325 Xã Ea Blang 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Ea Drông 

       653 
Huyện  

Krông Bông 
     

         24460 Xã Hòa Tân 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Hòa Thành 

75 Đồng Nai 

1194/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       731 
Thành phố  

Biên Hòa 
     

         26014 Phường Tân Mai Đổi tên từ phường Tân Tiến 

         26041 
Phường  

Trung Dũng 

Đổi tên từ phường Quyết 

Thắng 

         26026 Phường Tân Mai 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Tân Mai mới 



12 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         26032 
Phường  

Trung Dũng 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Trung Dũng mới 

         26035 
Phường  

Tam Hòa 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Bình Đa 

         26038 
Phường  

Hòa Bình 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Quang Vinh 

         26044 
Phường  

Thanh Bình 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Trung Dũng mới 

       732 
Thành phố 

Long Khánh 
     

         26071 
Phường  

Xuân Trung 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Xuân An 

         26074 
Phường  

Xuân Thanh 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Xuân An 

       734 Huyện Tân Phú      

         26146 Xã Phú Sơn Đổi tên từ xã Phú Trung 

         26128 Xã Núi Tượng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Nam Cát Tiên 



13 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         26137 Xã Phú Sơn 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Phú Sơn mới 

       735 
Huyện  

Vĩnh Cửu 
     

         26197 Xã Bình Hòa 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Tân Bình 

         26203 Xã Hiếu Liêm 
Đóng mã so sát nhập vào xã 

Trị An 

82 Tiền Giang 

1202/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       821 
Huyện  

Châu Thành 
     

         28531 Xã Tân Lý Tây 
Đóng mã do sát nhập vào thị 

trấn Tân Hiệp 

         28546 Xã Dưỡng Điềm 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Bình Trưng 

         28555 Xã Hữu Đạo 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Bình Trưng 



14 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

       815 
Thành phố  

Mỹ Tho 
     

         28255 Phường 7 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 1 

         28258 Phường 3 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 2 

         28267 Phường 8 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 2 

86 Vĩnh Long 

1203/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        

       863 
Huyện  

Bình Tân 
     

         29773 Xã Tân Hưng 
Đóng mã do sát nhập vào xã 

Tân An Thạnh 

       855 
Thành phố  

Vĩnh Long 
     

         29551 Phường 1 Đổi tên từ phường 2 



15 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

         29548 Phường 1 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường 1 mới 

       857 Huyện Long Hồ      

         29602 
Thị trấn  

Long Hồ 

Đổi loại hình, đổi tên từ xã 

Phú Đức 

         29575 
Thị trấn  

Long Hồ 

Đóng mã do sát nhập vào thị 

trấn Long Hồ mới 

       862 Huyện Trà Ôn      

         29854 Xã Thiện Mỹ 
Đóng mã do sát nhập vào thị 

trấn Trà Ôn 

       860 
Huyện  

Tam Bình 
     

         29758 Xã Tường Lộc 
Đóng mã do sát nhập vào thị 

trấn Tam Bình 

92 Cần Thơ 

1192/NQ-

UBTVQH15 

ngày 

28/9/2024 

1/11/2024        



16 
 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 

Tên Xã, 

Phường, 

Thị trấn  

Mô tả 

       916 
Quận Ninh 

Kiều 
     

         31126 
Phường  

An Nghiệp 

Đóng mã do sát nhập vào 

phường Thới Bình 

         31129 Phường An Cư 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Thới Bình 

         31141 Phường An Phú 
Đóng mã do sát nhập vào 

phường Thới Bình 
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